
BẢNG ĐIỂM GK1 2024-2025

STT SBD Họ và tên Lớp TOÁN LÝ HÓA SINH VĂN SỬ ĐỊA ANH Ghi chú

1 486228 Lê Nguyễn Thành An 10A6 3.1 4.6 7 9 6.5 0 VP ANH
2 486231 Hoàng Đức Anh 10A6 1 2 0 3 2.2 2.5
3 486233 Lương Hoàng Anh 10A6 2.5 2.5 1.5 3.7 3 2.3
4 486236 Nguyễn Thị Hà Anh 10A6 7.8 8.5 7.5 7.8 7.8 6.5
5 486246 Vũ Hải Anh 10A6 8.3 4.1 7 5.3 6 3.8
6 486262 Lương Tiến Đạt 10A6 6.8 5 5.5 6.8 5.9 5.5
7 486268 Ngô Hồng Hà 10A6 4.3 6.3 6 8 5.1 4.8
8 486269 Nguyễn Thị Ngọc Hà 10A6 7.5 6.5 7 6.5 7.3 4.3
9 486273 Trương Ngọc Bảo Hân 10A6 5.5 5 4 6.4 5 3.8
10 486274 Vương Thuỳ Hân 10A6 7 6.3 6.5 6.3 5.4 1.8
11 486279 Lê Thị Quỳnh Hoa 10A6 3.9 5.6 5.5 7.8 6 3.8
12 486292 Vũ Thị Ngọc Hương 10A6 7.5 6.3 8 6.5 6.3 4.5
13 486293 Trần Bảo Khang 10A6 1.9 4.2 2 2.3 2.4 2.3
14 486297 Phan Thị Thu Lan 10A6 4.3 3.6 6.5 4.6 5.8 4.3
15 486298 Hồ Nguyễn Thúy Lành 10A6 7.8 3.6 5.5 6 5.1 5.8
16 486300 Đặng Trần A Li 10A6 5.8 6.1 7 6.9 7.3 4
17 486302 Lê Ngọc Linh 10A6 2.6 3.9 5.5 6.2 5 2.8
18 486303 Nguyễn Phương Linh 10A6 5.3 7.5 4.5 6.8 7.8 3.3
19 486305 Nguyễn Thị Thùy Linh 10A6 7 6.8 6.5 6.3 6.3 6
20 486306 Vũ Thùy Linh 10A6 6.5 5.4 6.5 6.3 6 2.8
21 486308 Đỗ Ngọc Phương Mai 10A6 7.1 8.3 8 7.9 8.3 6.8
22 486309 Tạ Xuân Mai 10A6 5.8 6.8 8 7.8 6.8 3.3
23 486315 Trần Quang Minh 10A6 7.3 9.8 7.5 8.5 8.8 7.5
24 486324 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 10A6 5.1 5 8 6.5 7.3 6
25 486327 Sie Mỹ Ngân 10A6 4.6 6.8 7 8.8 4.8 4
26 486329 Đoàn Thị Bảo Ngọc 10A6 5 4.1 7.5 6.8 5 3.3
27 486334 Trương Thị Như Ngọc 10A6 4.8 5.9 7.5 7 6.5 4
28 486343 Hồ Huỳnh Bảo Nhung 10A6 8 7.8 8 6.5 7.8 7.5
29 486347 Kim Hoàng Phát 10A6 4.8 4.1 5.5 5.3 6.9 3.5
30 486348 Dương Thanh Phong 10A6 5.6 5.4 6.5 5 5.6 4.3
31 486361 Lương Hữu Trần Sơn 10A6 2.9 3.6 3.5 5.9 4 3.3
32 486362 Phạm Ngọc Sơn 10A6 7.8 7 7 8.8 7.3 3.5
33 486365 Nguyễn Lê Phương Thảo 10A6 5.5 4.9 6.5 6 5.5 2.8
34 486371 Nguyễn Thị Anh Thơ 10A6 7.8 8 8.5 7.3 7.8 7.3
35 486376 Lê Minh Thư 10A6 6.4 8.3 7.5 8 7 5.8
36 486381 Trần Trương Ánh Thương 10A6 8.5 8.5 8.5 8.3 6.3 6.3
37 486382 Ngô Bùi Bảo Thy 10A6 4.6 5.4 2.5 5.4 4.5 3
38 486387 Đồng Thị Thanh Trang 10A6 5.8 5.8 6.5 6.6 6 3.3
39 486388 Lương Quỳnh Trang 10A6 6.5 6.1 7.5 6.4 5.8 3.5
40 486392 Trần Thị Kiều Trang 10A6 8.5 6.6 8.5 8.3 5.2 7.5
41 486394 Hà Thị Hoa Tranh 10A6 8.8 7 8 7.8 8.5 2.8
42 486396 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 10A6 7.8 4.6 7 7.5 8.3 3.5
43 486401 Thân Thế Trọng 10A6 3 6 5 5.1 6.8 4.8
44 486407 Phạm Hoàng Tố Uyên 10A6 5 4.4 7.5 6.4 5.6 3.8
45 486409 Nguyễn Mai Thảo Vân 10A6 4.4 6 6.5 5.1 3.8 3.3
46 486416 Bạch Thị Kim Yên 10A6 3.9 4 7.5 6.9 8.3 5.5
47 486417 Nguyễn Thị Ngọc Yến 10A6 8.5 7.4 8 6.6 5.9 4.5


